
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HỘI ĐỒNG NVQS XÃ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nghĩa Hòa, ngày 06  tháng 11 năm 2023 

 

DANH SÁCH 

Công dân điều khám NVQS tại huyện năm 2024  
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vụ 
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Quê 

quán 

Chỗ ở 

hiện nay 

(thôn) 

Họ tên bố 

Năm sinh 

Họ tên mẹ 

Năm sinh 
Ghi chú 

1.  Đồng Tiến Mạnh 

04/08/1999 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Đồng Tiến Lĩnh  

1975 

Nguyễn Thị Thu  

1977 

CĐ 

2.  Cao Xuân Tuyến 

09/11/1999 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Cao Xuân Tuấn  

1968 

Đồng Thị Xiêm 

1977 

 

3.  Trương Ngọc Tân 

17/10/2000 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Trương Ngọc Dũng 

1978 

Đặng Thị Yên  

1978 

 

4.  Đồng Văn Hà 

12/01/2000 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Đồng Văn Mạnh  

1977 

Nguyễn Thị Ngà  

1977 

 

5.  Nguyễn Văn Hưng 

26/06/2001 

K-K 9/12  Bằng  Bằng  Nguyễn Văn Thống 

1974 

Nguyễn Thị Nhi  

1978 

 

6.  Nguyễn Văn Tuấn 

05/03/2001 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Nguyễn Văn Nam 

1976 

Đồng Thị Duyên  

1979 

 

7.  Hoàng Tuấn Anh 

11/11/2003 

K-K 12/12 Bằng Bằng Hoàng Anh Ngà  

1982 

 Nguyễn Thị Thơm 

1985 

 

8.  Đặng Tất Huân 

20/9/2004 

K-K 12/12 Bằng Bằng Đặng Tất Huấn  

1983 

Vũ Thị Hạnh  

1985 

 

9.  Đỗ Văn Hùng 

10/7/2004 

K-K 12/12 Bằng Bằng Đỗ Văn Mẫn  

1971 

Đồng Thị Sáu  

1973 

 



10.  Nguyễn Quốc Anh 

23/2/2004 

K-K 12/12 Bằng Bằng Nguyễn Văn Chinh 

1983 

Nguyễn Thị 

Thương 1983 

 

11.  Nguyễn Văn Quang 

13/11/2004 

K-K 9/12 Bằng Bằng Nguyễn Văn Phong 

1982 

Lê Thị Hải  

1983 

 

12.  Phạm Văn Minh 

30/10/2005 

K-K 
12/12 

Bằng Bằng Phạm Văn Nghĩa  

1973 

Tạ Thị Nga  

1975 
  

13.  Trần Đăng Biên 

20/07/1997 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Giáp  

1976 

Đồng Thị Hoàn  

1976 

ĐH 

14.  Trần Đăng Liêm 

17/02/2000 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Mạnh  

1976 

Đồng Thị Vân  

1978 

CĐ 

15.  Nguyễn Văn Thanh 

03/7/2004 

K-K 12/12 Đảng Đảng Nguyễn Văn Thắng 

1981 

Đồng Thị Vui 

19 83 

 

16.  Đồng Văn Vinh 

05/07/2000 

K-K 12/12 Đình Cẩu Đình Cẩu Đồng Văn Hợp  

1974 (c) 

Nguyễn Thị Hiển 

1981 

ĐH 

17.  Đồng Văn Quang 

01/3/2002 

K-K 11/12 Đình Cẩu Đình Cẩu Đồng Văn Quyền  

1978 

Nguyễn Thị Thúy 

1979 

CĐ 

18.  Đồng Đỗ Chung 

01/01/2005 

K-K 12/12 Đình cẩu Đình cẩu Đồng Quang Thính 

1959 

 Đỗ Thị Tập 

 1965 
 Tình nguyện 

19.  Đồng Văn Giáp 

17/11/2001 

K-K 9/12 Giữa Giữa Đồng Văn Kế  

1970 

Đồng Thị Xuyên 

1975 

 

20.  Nguyễn Văn Độ 

08/9/2002 

K-K 9/12 Giữa Giữa Nguyễn Văn Chiều 

1978 

Phạm Thị Hiển  

1981 

 

21.  Đồng Thế Trung 

15/3/2002 

K-K 9/12 Giữa Giữa Đồng Thế Chức  

1972 

Trần Thị Nguyệt 

1977 

 

22.  Nguyễn Đăng Dương 

17/01/2005 

K-K 12/12 Giữa Giữa Nguyễn Văn Chiều 

1978 

 Phạm Thị Hiền  

 1981 
 

23.  Nguyễn Xuân Hoà 

14/09/1997 

K-K 12/12  Heo  Heo Nguyễn Văn Là  

1974 

Thân Thị Hưng  

1977 

CĐ 

24.  Thân Văn Huy 

30/05/2000 

K-K 12/12  Heo  Heo Thân Văn Núi  

1968 

Đào Thị Tuyết  

1971 

 



25.  Đồng Văn Nam 

04/01/2000 

K-K 12/12  Heo  Heo Đồng Văn Kích  

1970 

Đồng Thị Sang  

1970 

 

26.  Nguyễn Quang Văn 

21/09/2001 

K-K 12/12  Heo  Heo Nguyễn Văn Tin  

1971 

Nguyễn Thị Liệu  

1975 

CĐ 

27.  Đồng Văn Hùng 

12/12/2002 

K-K 10/12  Heo  Heo Đồng Văn Vĩ  

1976 

Nguyễn Thị Mai  

1981 

 

28.  Thân Văn Tùng 

23/3/2004 

K-K 12/12  Heo  Heo Thân Văn Quân  

1980 

Nguyễn Thị Nga   

1980 

Tình nguyện 

29.  Thân Mạnh Cường 

04/02/2005 

K-K 12/12  Heo  Heo Thân Văn Cương  

1979 

Nguyễn Thị Khuyên  

 1981 
 

30.  Đào Xuân Mạnh 

04/02/2005 

K-K 12/12  Heo  Heo Đào Xuân Quỳnh  

1978 

 Lê Thị Mơ  

 1986 
 

31.  Đồng Văn Khang 

5/4/1997 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Khá  

1970 

Phạm Thị Lợi  

1972 

ĐH 

32.  Ngô Quốc Đức 

26/05/1999 

K-K 12/12 Hạ Hạ Ngô Quốc Khuyến 

1975(c) 

Nguyễn Thị Hoa  

1978 

ĐH 

33.  Đồng Văn Quang 

31/12/2000 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Kiển  

1966 

Bùi Thị Ngà  

1968 

 

34.  Ngô Quốc Ngoan 

23/03/2000 

K-K 12/12 Hạ Hạ Ngô Quốc Tuấn 

1971 

Nguyễn Thị Nhận 

1973 

ĐH 

35.  Nguyễn Tuấn Đức 

20/05/2000 

K-K 12/12 Hạ Hạ Nguyễn Văn Anh  

1971 

Hoàng Thị Phong  

1972 

ĐH 

36.  Đồng Văn Thành 

11/03/2001 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thụy  

1973 

Vũ Thị Cảnh 

1976 

 

37.  Hoàng Đức Chính 

15/8/2002 

K-K 12/12 Hạ Hạ Hoàng Công Kiên 

1979 

Phạm Thị Hiền  

1983 

 

38.  Vũ Văn Nam 

14/04/2003 

K-K 9/12 Hạ Hạ Vũ Văn Xuân  

1975 

Nguyễn Thị Dung 

1978 

 

39.  Đồng Văn Trung 

27/11/2004 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Đức 

1974 

Cao Thị Nga 

1979 

 



40.  Đồng Văn Tùng 

02/3/2004 

K-K 9/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thúy  

1976 

Linh Thị Mơ  

1978 

 

41.  Nguyễn Ngọc Minh 

17/4/2004 

K-K 12/12 Hạ Hạ Nguyễn Ngọc Sơn  

1969 

Vũ Thị Đông  

1970 

 

42.  Đồng Tuấn Anh 

07/11/2005 

K-K 9/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thơm 

1984 

 Lâm Thị Thúy  

 1986 
 Tình nguyện 

43.  Ngô Quốc Lương 

18/9/2005 

K-K 9/12 Hạ Hạ 
Ngô Quốc Khuyến 

 Đồng Thị Hoa  

 1978 
 

44.  Vi Minh Tuấn 

27/8/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ Vi Văn Tiếp  

1977 

 Đồng Thị Lan  

 1980 
 Tình nguyện 

45.  Đồng Mạnh Dũng 

04/2/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thạch 

1974 

 Đồng Thị Nguyệt 

  1975 
 

46.  Đồng Thái Hải 

18/8/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Thái Hoàn 

1981 

 Đàm Thị Huệ  

 1983 
 

47.  Đồng Mạnh Trung 

10/10/2005 

K-K 9/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thành 

1981 

 Đồng Thị Thúy  

 1985 
 

48.  Nguyễn Hồng Sơn 

20/9/1997 

K-K 12/12 Hồ Thanh Hồ Thanh Nguyễn Văn Tuấn 

1973 

Nguyễn Thị Toàn 

1974  

ĐH  

49.  Đồng Văn Quang 

26/03/1997 

K-K 12/12 Hồ Thanh Hồ Thanh Đồng Văn Hòa  

1974 

Lương Thị Chung 

1976 

ĐH 

50.  Đào Xuân Hoạt 

27/2/2002 

K-K 12/12 Hồ Thanh Hồ Thanh Đào Văn Dũng  

1976 

Thân Thị Hưởng  

1979 

 

51.  Đồng Văn Dương 

14/8/2003 

K-K 
8/12 

Hạ Hạ Đồng Văn Kiên 

 1976 

Đồng Thị Nga 

1979 
Lê Th  

52.  Đồng Đức Trung 

27/12/2004 

K-K 12/12 Hồ thanh Hồ thanh Đồng Văn Hải   

1979 

Hoàng Thị Hường 

1985 

 

53.  Phạm Văn Tuyên 

12/4/2004 

K-K 12/12 Hồ thanh Hồ thanh Phạm Văn Phú   

1964 

Nguyễn Thị Lan  

1966 

 



54.  Phạm Văn Quang 

12/4/2004 

K-K 12/12 Hồ thanh Hồ thanh Phạm Văn Phú  

1964 

Nguyễn Thị Lan  

1966 

Tình nguyện 

55.  Nguyễn Văn Thịnh 

02/8/2005 

K-K 
12/12 

Hồ thanh Hồ thanh Nguyễn Văn An 

1970 

Hoàng Thị Thắm  

1971 
 

56.  Nguyễn Văn Lợi 

05/02/2001 

K-K 12/12 Sâu Sâu Nguyễn Văn Định 

1967 

Đồng Thị Luyến  

1970 

Tình nguyện 

57.  Nguyễn Văn Vi 

21/12/2003 

K-K 12/12 Sâu Sâu Nguyễn Văn Tính 

1974 

Nguyễn Thị Na  

1975 

 

58.  Đồng Văn Chính 

25/1/2004 

K-K 12/12 Tân lập Tân lập Đồng Văn Điểm  

1982 

Đồng Thị Tuyên  

1984 

 

59.  Trần Ngọc Dương 

25/01/2006 

K-K 
9/12 

Tân lập Tân lập Trần Ngọc Phương 

1979 

 Đồng Thị Thu 

 1982 
Tình nguyện 

60.  Đồng Khắc Sỹ 

13/03/2000 

K-K 12/12 Vàng Vàng Đồng Khắc Sáu  

1969 (c) 

Nguyễn Thị Lượng 

1973 

 

61.  Đồng Khắc Toàn 

09/05/2001 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Đồng Khắc Bằng  

1975 

Khổng Thị Tuyến  

1976 

 

62.  Đồng Duy Lâm 

25/02/2002 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Đồng Duy Nhuận 

1967 

Đồng Thị Quy 

1968 

CĐ 

63.  Nguyễn Văn Nguyên 

15/9/2004 

K-K 9/12  Vàng  Vàng Nguyễn Văn 

Phương 

1975 

Đồng Thị Tỉnh 

1980 

 

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

                             Đào Thanh Tùng 

TM. HỘI ĐỒNG NVQS XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND 

Vũ Duy Hưng 



 

 


